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8.510.06.78.019/01/2003AnhTrần Nhất03022113971

5.54.06.310.012/10/2003ÂnĐặng Hồng03022113982

5.44.07.06.018/02/2003BảoNguyễn Duy03022113993

9.910.09.710.010/11/2000BảoPhan Ngô Chí03022114004

7.36.08.310.027/10/2003BảoTrần Dương Hoài03022114015

1.10.01.74.029/10/2003BảoTrần Quốc03022114026

5.55.07.02.012/11/2003BìnhTrần Quốc03022114037

6.54.08.710.023/01/2003ChánhNguyễn Minh03022114048

6.87.07.34.006/10/2003ChâuVũ Hoàng03022114059

6.76.06.710.014/08/2003ChiếnTrần Ngọc030221140610

6.15.07.08.021/03/2003CườngLương Tuấn030221140711

6.65.08.38.027/03/2003DiệnNguyễn Công030221140812

7.69.06.36.020/02/2003DuyNguyễn Quốc030221141013

5.14.05.310.008/05/2003DuyNguyễn Thế030221141114

5.13.07.08.022/09/2003DuyTừ Bá Khánh030221141215

4.33.06.04.031/07/2003ĐanĐỗ Ngọc030221141316

6.87.06.38.016/10/2003ĐạtNguyễn Tiến030221141417

8.29.06.710.021/11/2000ĐứcNguyễn Phạm Minh030221141518

4.32.06.38.012/12/2003HiếuNguyễn Ngọc030221141719

0.00.00.00.002/10/2003HiếuNguyễn Trung030221141820

5.34.05.710.013/12/2003HiếuThạch Minh030221141921

8.29.06.710.007/01/2003HiếuVõ Phan Trung030221142022

7.78.06.710.012/10/2003HoàngNguyễn030221142123

6.56.06.78.006/08/2003HoàngTrần Phan Khải030221142224

6.45.07.310.024/08/2003HuyNgô Trần Đức030221142325

9.29.09.310.004/06/2003HuyNguyễn Quang030221142426

7.98.07.310.024/07/2003HuyTrương Đan030221142527

8.68.09.010.023/04/2000HuyVõ Hoàng Minh030221142628

6.67.06.36.017/02/2003HưngNguyễn Quốc030221142729

9.610.09.010.002/10/2003HưngPhù Thanh030221142830

5.34.05.710.022/02/2003KhangVăn Huỳnh030221142931

4.12.05.310.002/09/2003KhánhNguyễn Quốc030221143032

0.50.00.34.010/09/2003KhánhPhạm Duy030221143133
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7.98.07.310.001/09/2003KhánhTrần Quốc030221143234

1.72.01.70.018/12/2003KhoaNguyễn Anh030221143335

7.06.08.08.015/12/2003KiệtLê Tuấn030221143436

6.35.07.010.008/11/2003KiệtNguyễn Tuấn030221143537

8.18.07.710.030/08/2003LâmTrần Ngọc030221143638

5.94.07.310.008/01/2003LiêmNguyễn Văn Thanh030221143739

7.16.07.710.028/09/2003LợiLưu Danh Hải030221143940

8.910.07.310.012/08/2003LợiLư Quốc030221144041

3.82.05.08.029/03/2003LýNguyễn Công030221144242

7.78.06.710.029/10/2003NamTrần Hoài030221144343

9.710.09.78.027/03/2003NguyệnNguyễn Chí030221144544

8.88.010.08.024/03/2003NhãNguyễn Thanh030221144645

9.010.08.08.006/09/2003NhậtNguyễn Long030221144846

8.710.06.710.005/03/2003NhậtTrần Ngọc030221144947

8.18.07.710.010/07/2002NhựtVăn Hoàng030221145048

8.310.05.710.012/03/2003PhátLê Minh030221145149

8.810.07.010.022/09/2003PhátPhan Tấn030221145250

6.57.05.010.015/04/2003PhúTriệu Minh030221145451

9.19.09.010.003/05/2003PhúcNguyễn Đoàn Hoàng030221145552

9.210.08.010.004/07/2003PhúcNguyễn Hồng030221145653

5.94.07.310.001/05/2003PhúcNguyễn Hữu030221145754

7.77.08.010.026/01/2003PhươngLê Bình030221145855

5.76.04.78.014/08/2003PhươngNguyễn Duy030221145956

7.98.07.310.016/08/2003PhướcNguyễn Tuấn030221146057

8.110.05.310.027/03/1997QuangĐỗ Ngọc030221146158

7.08.07.02.024/04/2003QuốcTrần Kinh030221146259

4.32.05.710.002/09/2003QuỳnhNguyễn Nhật030221146360

8.89.08.310.008/10/2003SangNguyễn Phúc030221146461

6.97.06.010.009/05/2003SơnTrần Hoàng030221146562

6.46.06.010.018/08/2003TàiLương Hữu030221146663

2.10.03.76.013/10/2003TàiNgô Hữu030221146764

4.01.06.310.002/10/2003TâmPhạm Minh030221146865

0.00.00.00.008/05/2003ThànhĐoàn Trần Phú030221146966

9.510.08.710.028/12/2003ThànhNguyễn Chí030221147067

7.37.07.010.022/06/2003ThànhNguyễn Phú030221147168

6.05.07.36.006/07/2003TháiHuỳnh Ngọc030221147269

7.99.06.010.009/03/2003TháiVũ Đức030221147370

8.07.08.710.013/03/2003ThếHuỳnh Trọng030221147471

7.77.08.010.011/10/2003ThịnhTrương Phạm Phú030221147572

6.76.06.710.008/04/2003ThuậnĐào Văn030221147673
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8.07.08.710.029/09/2003ToànĐỗ Thanh030221147774

0.00.00.00.015/09/2003ToànNguyễn Quốc030221147975

5.94.07.78.011/11/2003TớiNguyễn Đình030221148076

6.14.07.710.016/04/2003TriNguyễn Văn030221148177

8.39.07.010.008/09/2003TrungTrần Đặng Hiếu030221148378

7.38.05.710.004/08/2003TrúcPhạm Nhật030221148579

8.39.07.010.014/07/2003TrườngNgô Nhựt030221148680

8.18.07.710.005/05/2003TùngĐào Thanh030221148781

8.79.08.010.015/09/2003TúTrần Quốc030221148882

7.27.07.38.005/09/2003VănNguyễn Chu Thành030221148983

6.55.08.08.011/07/2003ViĐỗ Trường030221149084

5.54.06.310.025/06/2003VinhLê Quang030221149185

0.00.00.00.002/09/2003VũTrương Tấn030221149286

6.45.07.310.018/02/2003XaVõ Văn Vang030221149387

HG-CÐÔTÔ20E-
XSTK4.94.05.76.023/12/2002SơnNguyễn Thái030220149788

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

BÙI MINH QUÂN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 18 tháng 08 năm 2022

8(9.1%)7(8%)12(13.6%)18(20.5%)16(18.2%)19(21.6%)8(9.1%)88(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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